Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số MS30- TMKH: Mua sắm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời
- Chủ đầu tư: Cục Kỹ thuật quân, binh chủng
- Nguồn vốn: Ngân sách nghiệp vụ năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: Tiểu đoàn 2 (xã Phú Cát, TP. Hà Nội) và Xưởng X1 (xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
 - Toàn bộ vật tư, hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (Tại mỗi file catalog hoặc tài liệu kỹ thuật phải ghi rõ danh mục hàng hóa tương ứng), trong đó thể hiện đầy đủ đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT (trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất để chứng minh). 
- Nhà thầu phải có phương án thi công lắp đặt phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư, biện pháp tổ chức hiện trường, biện pháp bố trí nhân lực, biện pháp bảo đảm chất lượng lắp đặt các trang thiết bị, phương án đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại khu vực lắp đặt hàng hóa của chủ đầu tư.
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bộ lưu trữ Pin Lithium
	Công nghệ pin: Lithium LiFePO4
- Điện áp danh định: 12,8V ±1%
- Dung lượng danh định: 62AH ±1%
- Điện áp sạc đầy: 12.8V ±1%
- Điện áp ngắt xả: 10.5V ±1%
- Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng theo:
TCVN 11919-2/IEC 62133-2: về Ngăn và pin/acquy thứ cấp chứa alkan hoặc chất điện phân không axit khác - Yêu cầu về an toàn đối với ngăn thứ cấp gắn kín xách tay và pin/acquy được chế tạo từ các ngăn này để sử dụng cho ứng dụng xách tay - Phần 2: Hệ thống pin/acquy lithium

	2
	Đèn Led chiếu sáng
	- Công suất tương đương: 320W
- Vỏ đèn: Gang đúc
- Nhiệt độ mầu: 6500K
- Số lượng bóng LED: 36 (Kiểu chip 5050)
- Chỉ số hoàn màu: RA 70-80
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- Khả năng chống nước, bụi: IP67, IK8
- Diện tích chiếu sáng: 50m2 - 70m2
- Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng theo:
+ TCVN 7722-2-3/IEC 60598-2-3: Đèn điện – phần 2-3: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường và phố
+ TCVN 10885-2-1/IEC 62722-2-1: Tính năng đèn điện – phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn điện LED
+ TCVN 4255/IEC 60529 : về Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)

	3
	Tấm Pin năng lượng mặt trời
	- Pin mono đa tinh thể
- Công suất: 150W 
- Điện áp tối đa: 18V
- Điện áp ngắn mạch: 8,33V
- Dòng điện tối đa: 9,16A
- Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng theo:
TCVN 11919-2/IEC 62133-2: về Ngăn và pin/acquy thứ cấp chứa alkan hoặc chất điện phân không axit khác - Yêu cầu về an toàn đối với ngăn thứ cấp gắn kín xách tay và pin/acquy được chế tạo từ các ngăn này để sử dụng cho ứng dụng xách tay - Phần 2: Hệ thống pin/acquy lithium

	4
	Bộ bảo vệ mạch
	- Chức năng: Điều chỉnh cường độ dòng điện nạp cho cho mỗi cell pin để giữ diện áp cân bằng giữa cell pin. 15 kênh điều khiển
- Số kênh điều khiển: 15 kênh
- Ulv: 18V - 24V; Imax: 15A
- ΔU < 0,5V; ΔI < 0,3A

	5
	Bộ điều khiển thông minh
	- Chức năng: Điều khiển lượng điện sạc cho các cell pin và cho cả hệ thống pin dự trữ, đảm bảo lượng điện năng dự trữ trong bộ pin luôn trong phạm vi đã cài đặt trước. Bảo vệ ngược cực, bảo vệ quá tải
 - Số kênh điều khiển: 15 kênh
- Uv: 12V - 24V; Imax: 20A
- ΔU < 0,2V

	6
	Hộp chứa pin chuyên dụng
	Chức năng:
- Chứa các cell pin; bộ phân phối kiểm soát dòng nạp xả cell pin; bộ điều khiển nạp pin
- Bảo vệ chống va đập, chống nước, chống lão hóa cho các thiết bị bên trong
- Có kết cấu treo để lắp lên khung giá lắp tấm pin
- Vật liệu: Nhôm đúc toàn phần
- Kích thước bao: 141mm x 120mm x 400mm

	7
	Cảm biến điều khiển công suất từ xa
	- Điều khiển bật tắt cưỡng bức đèn, điều khiển công suất chiếu sáng, chế độ chiếu sáng từ xa
- Phương pháp kết nối: bằng sóng wifi
- Phạm vi điều khiển: ≥ 15m

	8
	Giá chuyên dụng lắp bộ đèn
	- Lắp tấm pin, hộp chứa pin
- Góc chếch: 300, xoay: 3600 
- Kích thước bao: 1050 mm x 780 mm x 500 mm
- Vật liệu: Thép C45, sơn cách điện
(Hoặc giá lắp áp mái bằng minirail nhôm tùy theo yêu cầu lắp đặt của chủ đầu tư)

	9
	Cột đèn lắp hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời
	- Thân cột đèn:
+ Đường kính thân: D160/82, dài 7m, dày 3mm.
+ Bích đế vuông nhổm dày 10mm, 400x400mm, lỗ oval 26x41mm, tim lỗ 300x300mm.
+ 4 gân tăng cứng 6mm.
- Bulong móng trụ: M20x300x600mm


	1.3. Các yêu cầu khác
		Nhà thầu cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong thời gian bảo hành vật tư hàng hóa.
	  	Nội dung hỗ trợ kỹ thuật: 
- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.
- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.
[bookmark: _Hlk170231236]- Nhà thầu có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng hoặc tương đương do nhà sản xuất cung cấp đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương đối với mặt hàng sản xuất trong nước sau khi giao hàng. 
Yêu cầu về đóng gói, vận chuyển: 
+ Hàng hóa phải được vận chuyển theo đúng quy định của nhà sản xuất, phù hợp với điều kiện vận chuyển để đảm bảo không bị hư hỏng do tác động khác trong quá trình vận chuyển.
+ Nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng là mới, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng chế tạo và sẽ không có khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.
Yêu cầu về chất lượng dịch vụ:
+ Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật trong suốt quá trình tham dự thầu và cung cấp dịch vụ (nếu trúng thầu)
- Đảm bảo cung cấp dịch vụ đúng tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
	- Nhà thầu phải có thuyết minh về giải pháp, phương án kỹ thuật trong công việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời. Xây dựng một hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời hiệu quả, đảm bảo an toàn căn cứ vào các tiêu chuẩn:
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng
	QCVN 07-7- 2016/BXD

	2
	Đèn chiếu sáng đường phố, yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 5828:1984

	3
	Kỹ thuật chiếu sáng
	TCVN 4400:57


- Gồm những nội dung sau: Lắp đặt các bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời theo thiết kế.
- Nhà thầu phải có thuyết minh đầy đủ về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong công tác lắp đặt và cung cấp hàng hóa.
	1.4. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại chương này, gồm các phần như sau:
+ Giải pháp và phương pháp thực hiện.
+ Kế hoạch công tác.
	1.5. Thời gian bảo hành 
	Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
	Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm bàn giao vật tư hàng hóa.
	1.6. Thời gian giao hàng và thực hiện công việc: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
Mục 2. Bản vẽ
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Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao, nghiệm thu sau khi lắp đặt xong. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.

